
STT Môn Khối 12 Khối 11 Khối 10

1 Toán Nguyễn Văn Hiếu Hoàng Thị Kim Liên Nguyễn Bích Trâm

2 Vật lí Nguyễn Thụy Quỳnh Như Lê Thị Kim Di Trần Văn Lộc

3 Hóa học Nguyễn Chí Cương Trần Thị Hiền Chung Trần Thị Hoài Thu

4 Sinh học Phan Thị Phú Phạm Ngọc Trung Dương Phan Thị Linh Giang

5 Công nghệ Nguyễn Ngọc Sơn Phan Quang Thịnh Phạm Quốc Mạnh

6 Ngữ văn Lê Thị Thuận Lê Duy Ban Phạm Thị Thu

7 Lịch sử Lê Thu Hà Trần Ngọc Giang Trương Thị Mỹ Hương

8 Địa lý Dương Thị Ngọc Sương Vũ Thị Thu Hằng Vũ Thị Khuyên

9 Tiếng Anh Trần Thị Hương Lan Nguyễn Tấn Quế Lương Thị Giang

10 Tin học Nguyễn Thị Diễm Kiều Phan Thị Kim Ngân Hoàng Minh Long

11 Giáo dục thể chất Văn Công Hoàng Phan Hoài Nhân Hà Văn Oanh

12 GD Quốc phòng và An ninh Trần Thị Hà Lê Hồng Dũng Đào Mạnh Hùng

13 GD Công dân Nguyễn Thị Thúy Nga Lê Thị Tố Loan Mai Thị Phúc

14 Giáo dục địa phương Phạm Thị Hồng Lâm

15 Hoạt động TN-HN Phạm Thị Hồng Lâm

16 Nghề phổ thông Nguyễn Thị Miên
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